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THÕNG TU 
Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tỉnh giản biên chế 

Cản cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số I4/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vờ cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của 
Chính phủ quy định vê tinh giàn biên chê; 

Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc xác định 
nguồn kinh phỉ và việc lập dự toán, quàn lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
thực hiện chính sách tinh giàn biên chế. 

Điều lế Phạm vỉ điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Thông tư này quy định việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 
quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của 
Chính phủ quy định vê tinh giản bicn chê (sau đây viêt tăt là Nghị định sô 
29/2023/NĐ-CP). 

2. Đối tượng áp dụng: 
a) Các cơ quan, tô chức của Đảng, Nhà nước, tô chức chính trị - xã hội từ 

Trung ương đến cấp xã; 
b) Các đơn vị sự nghiệp công lập của Dàng, Nhà nước, tô chức chính trị -

xã hội từ Trung ương đôn câp huyện; 
c) Các đối tượng khác theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 

29/2023/NĐ-CP. 
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Điều 2. Nguồn kỉnh phí thực hiện chính sách tỉnh giản biên chế đối 
với cán bộ, công chức, người làm việc theo che độ hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn trong cơ quan hành chính được áp dụng che độ, 
chính sách như công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại 
khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP trong các cơ 
quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tồ chức chính trị - xã hội từ Trung 
ương đến cấp xã 

Kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế được thực hiện như 
sau: 

1. Đôi với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện cơ chê tài chính, thu nhập 
đặc thù (trong trường hợp quy định vẽ cơ chê tài chính, thu nhập đặc thù đã bao 
gồm kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế): Sử dụng từ nguồn kinh 
phí của đơn vị đê thực hiện các chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại 
Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. 

2. Đối với các cơ quan, dơn vị không thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập 
đặc thù; các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù nhưng 
trong cơ chê đặc thù không có quy định về chi thực hiện chính sách tinh giản 
biên chế: 

a) Cơ quan, đơn vị sử dụng nguôn dự toán ngân sách chi thường xuyên 
được giao hàng năm (ngoài phần kinh phí ngân sách nhà nước bố trí đề thực 
hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại điêm b khoản này) đê chi trả các 
che độ sau: 

- Trợ cấp một lần bằng 03 tháng tiền lương hiện hưởng theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 6, điểm a khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
29/2023/NĐ-CP; 

- Hỗ trợ đóng bảo hiềm xã hội, bảo hiểm y tế cho những người trong 
diện tinh giản biên chê trong độ tuôi quy dịnh có nguyện vọng đi học nghê 
trước khi giải quyết thôi việc quy định tại điêm a khoản 2 Điêu 7 Nghị định sô 
29/2023/NĐ-CP; 

- Tiêp tục trả nguyên tiền lương hiộn hường trong thời gian đi học nghê 
và trợ cấp khoản kinh phí học nghê cho đôi tượng theo quy định tại điêm a và 
điềm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; 

b) Ngân sách nhà nước bô trí kinh phí dê thực hiện các chê độ còn lại 
(ngoài chế độ tại điềm a khoản này) tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điêu 8, Điều 9 
Nghị định số 29/2023/NĐ-CP theo nguyên tấc: 

- Đối với đôi tượng cán bộ, công chức, người làm việc theo chê độ hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp 
dụng chế dộ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ thuộc, 
trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
trung ương (sau đây viết tẳt là các bộ, cơ quan trung ương) thì ngân sách trung 



3 

ương đảm bảo bô trí trong dự toán ngân sách hàng năm giao cho các bộ, cơ 
quan trung ương; 

- Đôi với các đôi tượng cán bộ, công chức (bao gôm cả cán bộ, công 
chức cấp huyện, xã; người hoạt động không chuycn trách ở cấp xã, ở thôn, tô 
dân phố quy dịnh tại Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
29/2023/NĐ-CP), người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách 
như công chức theo quy dịnh của Chính phủ thuộc, trực thuộc các đơn vị do dịa 
phương quản lý thì ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện các chê 
độ theo quy định vê phân câp ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 3ệ Nguồn kinh phí giải quyết chính sách tỉnh giản biên chế 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức (bao 
gồm cả viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định sô 
29/2023/NĐ-CP), người làm việc theo chế độ hợp dồng lao động không xác 
định thời hạn thực hiên các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục 
vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức 
danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung theo quy định của Chính phủ trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện như sau: 

1. Đối với đom vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định 
của Chính phủ: Kinh phí thực hiện các chính sách tinh giản biên chế được lấy 
từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định tại khoản 1 Điều 11 
Nghĩ định số 29/2023/NĐ-CP. 

2. Đối với các đon vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuycn và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên: 

a) Đơn vị sử dụng dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên 
được giao hàng năm (ngoài phần kinh phí ngân sách nhà nước bô trí dê thực 
hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại điểm b khoản này) và nguồn thu 
sự nghiệp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 
29/2023/NĐ-CP đề chi trả cho các chế độ sau: 

- Trợ cấp một lần bàng 03 tháng tiền lương hiện hưởng theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 6, điểm a khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định sô 
29/2023/NĐ-CPẳ 

- Tiếp tục trả nguyên tiền lương hiện hưởng và kinh phí đóng bảo hiêm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu thuộc dối tượng tham gia bảo 
hiềm thất nghiệp) trong thời gian đi học nghề và trợ cấp khoản kinh phí học 
nghề cho đối tượng trong độ tuôi dược tạo điều kiện cho đi học nghê quy định 
tại điềm a và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; 
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b) Ngân sách nhà nước bô trí kinh phí cùng với nguôn thu sự nghiệp của 
đơn vị đê thực hiện các chê dộ còn lại (ngoài chê độ tại điêm a khoản này) tại 
Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP theo nguyên tắc: 

- Đôi với đôi tượng viên chức; người làm việc theo ché độ hợp đồng lao 
động tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP trong các dơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc, trực thuộc các bộ, cơ quan trung ương do ngân sách 
trung ương đảm bảo, bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị sự 
nghiệp công lập; 

- Đôi với đôi tượng viên chức; người làm việc theo chê độ hợp đông lao 
động tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP trong các đon vị sự 
nghiệp công lặp thuộc, trực thuộc các đơn vị địa phương quản lý do ngân sách 
địa phương đảm bảo theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điểu 4. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tỉnh giản biên che đối 
với các trường hợp khác 

Nguôn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chê đôi với các đôi 
tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 18 Nghị định số 
29/2023/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 11 
Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. 

Điều 5. Lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kỉnh phí ngân 
sách nhà nước thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

Việc lập dự toán, phân bồ, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước thực hiện chính sách tinh giản biên chế thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Thông tư này hướng dẫn 
bồ sung một số quy định như sau: 

1. Lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách tinh 
giản biên chế: 

a) Đối với các bộ, cơ quan ở trung ương: 
Hàng năm, căn cứ tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế (bao 

gồm số đối tượng tinh giản biên chế và sô tiền trợ cấp cho từng đôi tượng tinh 
giản biên ché do người đứng dầu cơ quan, tồ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đôi 
tượng tinh giản biên chê lập và được câp có thâm quycn phê duyệt quy định tại 
khoản 3 Điều 12 Nghị dịnh số 29/2023/NĐ-CP); kế hoạch thực hiện tinh giàn 
biên chế năm sau liền kề theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 
29/2023/NĐ-CP, chỉ đạo bộ phận kế hoạch tài chính trực thuộc xây dựng dự 
toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế để tổng hợp trong dự toán 
ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình câp có thâm 
quyền bố trí, giao dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chê trong dự toán 
hàng năm của các bộ, cơ quan ở trung ương. 

b) Đối với các địa phương: 
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Căn cứ tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế (bao gồm số đối 
tượng tinh giản biên chế và số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên 
chê do người dứng đâu cơ quan, tô chức, đơn vị trực tiêp quản lý đôi tượng tinh 
giản biên chế lập và được cấp có thẩm quyền phô duyệt quy định tại khoản 3 
Điều 12 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế 
năm sau liền kề theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 29/2023/NĐ-
CP, các địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản 
biên ché năm kế hoạch tồng hợp chung vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền 
lương trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. 

2. Phân bô, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách 
tinh giản biên chê 

Việc phân bồ, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bố trí thực hiện 
chính sách tinh giản biên chế thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 

a) Đối với các bộ, cơ quan ở trung ương: 
Kinh phí ngân sách nhà nước bố trí thực hiện chính sách tinh giản biên 

chê được phân bô vào nguôn kinh phí không thực hiộn tự chủ của các đơn vị sử 
dụng ngân sáchễ 

Trên cơ sở danh sách tinh giản biên chế đã được cấp có thâm quyền phê 
duyệt, các bộ, cơ quan trung ương thực hiện chi trả các chc độ, chính sách cho 
các đối tượng tinh giản bicn chê theo quy dịnh. 

b) Đối với các địa phương: 
Trên cơ sở danh sách tinh giản biên ché đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; các cơ quan, đơn vị ờ địa phương thực hiện chi trả các chế độ, chính 
sách cho các đôi tượng tinh giản bicn chê theo quy định. 

c) Trường hợp các bộ, cơ quan ở trung ương, địa phương thực hiện tinh 
giản biên chế không đúng quy định thì thực hiện thu hồi nộp ngân sách kinh phí 
thực hiện tinh giản biên chế, thu hồi các quyết định giải quyết tinh giản biên 
ché và bố trí cho những người không thuộc đối tượng tinh giản biên chê trở lại 
làm việc; đồng thời, xem xét trách nhiệm của các cơ quan, tô chức, dơn vị, cá 
nhân có liên quan và chịu trách nhiệm theo quy dịnh của pháp luật vê việc thực 
hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế. 

3. về quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 
Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế được tồng hợp chung 

vào báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán của cơ quan, đơn vị hàng năm theo 
quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ke toán và các văn bản hướng dẫn. 

Điều 6. Tồ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. 
2. Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và 
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việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách 
tinh giản biên chế, Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một sô điêu của Thông tư sô 
31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 06 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lặp dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giàn biên ché hết hiệu lực kê 
từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Khi các văn bản dẫn chiếu đề áp dụng tại Thông tư này dược sửa đổi, 
bô sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bàn sửa đổi, 
bô sung hoặc thay thế. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, dơn vị phản ánh về Bộ Tài chính đe nghiên cứu giải quyết./. 

Nơi nhận.ễ 

- Ban Bí thư trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Dâng; 
- Vãn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Ọuổc hội; 
- Vãn phòng Chủ tịch nước; 
-Văn phòng Chính phũ; 
- Viện Kicm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tôi cao; 
- Kiềm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể; 
- Sở Tài chỉnh, KBNN các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản ỌPPL - Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử cùa Chính phũ; 
- Cổng Thông tin điện tử cùa Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, HCSN (250 bản)ềJ. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 



Biêu sỏ la 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23 /02/2024 của Bộ trường Bộ Tời chính) 

BỘ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THẢNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 
Cơ QUAN, ĐƠN Vị... 

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHĨ Hưu TRƯỚC TLOI NĂM ... 
Từ ngày . ằ . .  tháng . . . .  năm .... đền ngày . . . .  thúng .... năm ..ẻ. 

TT 1 lọ vàtcn Ngày 
iháng 
nảm 
sinh 

Trinh 
dộ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
dang 
đám 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngach. 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hưởng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(néu có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
nghe(nếu 

có) 

Phu cấp 
thâm niên 

vượt khung 
(néu có) 

Hệ số chênh 
lệch báo lưu 
(nếu có) 

l.ương 
ngạch, bậc 
truởc licn 

kề 

Tiền 
lương 
tháng 
(nếu 

có) dê 
tinh trợ 

cap 
(1000 
đồng) 

Số nảm đóng 
BHXH theo số 

BHXH 

Thời 
điẻm 
tinh 
giản 
biên 
chế 

Tuồi 
khi 
giải 

quyci 
tinh 
giản 
biên 
chẻ 

Thời 
dicm 
nghi 
hưu 

Kinh phi dế thực hiện tinh gian 
hicn chõ (1000 đồng) 

Lý do 
linh gian 

TT 1 lọ vàtcn Ngày 
iháng 
nảm 
sinh 

Trinh 
dộ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
dang 
đám 

nhiệm 
Hệ số 
lương 

Thời 
điếm 
hươTì 

g 

Hệ số Thời 
điểm 
hườn 

g 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điếm 
hườn 
s 

Mức 
phụ 
cáp 

Thời 
điếm 
hươtì 

g 

l lc số Thời 
điểm 
hườn 

g 

Hộ số Thời 
điém 
hườn 

g 

Tiền 
lương 
tháng 
(nếu 

có) dê 
tinh trợ 

cap 
(1000 
đồng) 

Tồng 
số 

Số nảm 
làm công 

việc 
nặng 
nhọc, 

độc hại 
hoặc có 
phụ cấp 
khu vực 

hệ sổ 0,7 
trơ lên 

Thời 
điẻm 
tinh 
giản 
biên 
chế 

Tuồi 
khi 
giải 

quyci 
tinh 
giản 
biên 
chẻ 

Thời 
dicm 
nghi 
hưu 

Tồng 
cộng 

Trợ cấp 
tính cho 
thời gian 
nghi hưu 

trước 
tuổi 

Trợ 
cấp do 
có đu 

20 nảm 
đóng 

BHXH 

Trợ cấp 
do có 

trên 20 
nảm 
đóng 

BHXH 

Lý do 
linh gian 

A I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1. Khôi hành chinh 

II. Khôi sự nghiệp 

III Khỏi doanh nghiệp 

IV Các tò chức hội 

TONG CONG 1 

Ghi chủ: Ngày tháng núm 
- Cột 14, 15 đề nghị liệt ké thêm hệ số lương và thời điểm hưởng cùa năm năm cuối trước khi tinh giản THỦ TRƯỜNG cơ QUAN, ĐON' VỊ 
- Cột 16= Theo khoàn 2 Điều 10 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. (Kỷ i£n đúng dấu) 
- Cột 22 = cột 23 + cột 24 + cột 25 



Biếu số lb 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23 /02/2024 của Bộ trường Bộ Tài chinh) 

BỘ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHỎ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 
Cơ QUAN, ĐƠN VỊ...ẳ 

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI CHUYỂN SANG 
TÓ CHỨC KHÔNG HƯỜNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NĂM ... 

Từ ngày .Ễ.. tháng ...Ể năm .... đén ngày ...ễ thảng .... năm .... 

TT Họ và tcn 
Ngày thang 
nảm sinh 

Trinh độ 
đào tạo 

Chức danh 
chuyên môn 

đang dám 
nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc. chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hướng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(néu có) 

Phu cấp 
thảm niên 
nghè(nếu 

có) 

Phụ cip 
ihâm niên 

vượt khung 
(nếu có) 

Hệ số chcnh 
lệch bảo lưu 
(nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 

trước liền kè 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hướng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 

tháng đc 
tinh trợ 
cáp do 
dóng 

BHXH 
(1000 
dồng) 

Số nâm đỏng 
BHXH theo sỏ 

BHXH 

Thời 
diêm 

tinh gian 
biên chc 

Tuổi khi 
giải 

quyét 
linh giản 
biên chc 

Tổng 
kinh phi 
đê thực 

hiện 
(1000 
đồng) 

Lý do 
tinh giản 

TT Họ và tcn 
Ngày thang 
nảm sinh 

Trinh độ 
đào tạo 

Chức danh 
chuyên môn 

đang dám 
nhiệm 

Hộ SỐ 
lương 

Thời 
điểm 

hướng 
1K- số 

Thời 
dièm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điẻm 

hưưng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điểm 

hướng 
Hệ số 

Thời 
điẻm 

hướng 
Hệ sổ 

rhời 
điểm 

In/ưng, 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hướng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 

tháng đc 
tinh trợ 
cáp do 
dóng 

BHXH 
(1000 
dồng) 

Tổng 
cộng 

Số nảni 
làm 

công 
việc 
nặng 
nhọc, 

độc hại 
hoâc có 
phụ cấp 
khu vực 

hệ số 
0.7 trớ 

lên 

Thời 
diêm 

tinh gian 
biên chc 

Tuổi khi 
giải 

quyét 
linh giản 
biên chc 

Tổng 
kinh phi 
đê thực 

hiện 
(1000 
đồng) 

Lý do 
tinh giản 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1. Khôi hành chinh 

II. Khôi sụ nghiệp 

III Khôi doanh nghiựp 

IV Các ló chức hội 

TÓNG CỘNG 

Ghi chú: 
- Cột 17= Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. 
- Cột 2 2  = cột 1 6 x 3  Iháng + 1/2 X cột 17 X cột 18 

Ngày tháng năm 
THỦ TRUÔNG Cơ QUAN, ĐON VỊ 

(Kỷ tên đóng dâu) 



Biêu số lc 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 13/2024/TT-BTC ngày 23 /02/2024 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BỘ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THẢNH PHÒ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 
Cơ QU AN, ĐƠN VỊ.ề.. 

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRA CHO NHỮNG NGƯỜI THỎI VIỆC NGAY NẢM .Ể. 
Từ ngày .... thảng ..ẳ. năm .... đến ngày .... tháng .... nùm .... 

TT Họ và tên 
Ngày 
thảng 

năm sinh 

Trinh độ 
đảo tao 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hướng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
nghè(nếu 

có) 

Phụ cấp 
thâm niên 

vượt khung 
(nếu có) 

Hệ số chênh 
lệch bao lưu 

(nếu có) 

l.ưưng 
ngạch, bậc 

trưức liền kc 

Tiền 
lưcmg 
tháng 
hiện 

hường 
(1000 
đổng) 

Tiền 
lương 
iháng 

đe tinh 
trợ cấp 

do 
đỏng 

RHXH 
(1000 
đồng) 

Số nàm đóng 
BHXH theo so 

BHXH 

Thời 
đicm 
tinh 
giàn 
biôn 
ché 

Tuôi 
khi giải 
quyết 
tinh 
giản 
bicn 
ché 

Kinh phi đc ihực hiện 
tinh gián bicn chế (100() 

đồng) 

Lý do 
tinh 
giàn 

TT Họ và tên 
Ngày 
thảng 

năm sinh 

Trinh độ 
đảo tao 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm Hộ sổ 
lương 

Thời 
diêm 
hưởng 

Hộ số 
Thời 
điếm 

h trông 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điếm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
dicm 

hưởng 
Hệ số 

Thời 
diẻm 
hướng 

Hc số 
Thời 
dicm 

hưởng 

Tiền 
lưcmg 
tháng 
hiện 

hường 
(1000 
đổng) 

Tiền 
lương 
iháng 

đe tinh 
trợ cấp 

do 
đỏng 

RHXH 
(1000 
đồng) 

Tống 
số 

Sổ năm 
làm 

công 
việc 
nặng 
nhọc, 

độc hại 
hoậc có 
phụ cáp 
khu vực 
hệ số 

0,7 trớ 
lên 

Thời 
đicm 
tinh 
giàn 
biôn 
ché 

Tuôi 
khi giải 
quyết 
tinh 
giản 
bicn 
ché Tống 

cộng 
Irợ cấp 
tim việc 

Trự cấp 
do 

đỏng 
BHXH 

Lý do 
tinh 
giàn 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I Khôi hành chinh 

II Khôi sư nghiệp 

III Khối doanh nghiệp 

IV Các tô chức hội 

TÒNG CỘNG 

Ghi chú: . ỉ!ÈLJhý"*ẫ,. 
- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) X tiền lương cơ sở + cột 8, cột 10 (nếu có) THU TRUỢPs(j cơ QUAN, ĐON V Ị 
• Cột 17 = Theo khoán 2 Điều 10 Nghị định số 29/2023/NĐ-CF> (Ký lén đónz dâu) 
- Cột 22= cột 23 + cột 24 



Biếu số ld 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23 /02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BỘ, NGÀNH HOẶC TÍNH, THÀNH PHỔ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 
Cơ QUAN, ĐON VỊ.ẽ.. 

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC SAU KHI ĐI HỌC NGHÉ NĂM ..ệ 

Từ ngày .... tháng ..ể. năm .... đèn ngàv .... tháng ...ể năm .... 

TT Họ và tcn Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Trinh 
độ dáo 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đám 

nhiệm 

Titển lưcmg 
theo ngạch, 
bác, chức 

danh, chửc 
vụ hiện 
hưởng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(ncu có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
nghề(nếu 

cỏ) 

Phụ cấp 
thâm nicn 

vượt khung 
(nếu có) 

Hệ số chcnh 
lệch bảo lưu 

(nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 
trước liền 

kề 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hướng 
(1000 
đồng) 

T iền 
lưcmg 
tháng 
đc tinh 
trợ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Số 
năm 
đóng 

BHXH 
theo số 
BHXH 

Thời 
đicm 
tinh 
giàn 
biên 
chế 

Tuổi 
khi 
giãi 

quvct 
tinh 
giàn 
biên 
chẻ 

Kinh phí đê thực hiện tinh giản bicn chc 
(1000 dồng) 

Lý do 
tinh 
giàn 

TT Họ và tcn Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Trinh 
độ dáo 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đám 

nhiệm 
Hệ số 
lương 

Thời 
điếm 
hườn 

g 

í iệ số Thời 
đicm 
hươn 

g 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điểm 
hưứri 

g 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điếm 
hưởn 

g 

Hệ số ĩhời 
di ếm 
hườn 

8 

í lệ số Thời 
diêm 
hườn 

g 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hướng 
(1000 
đồng) 

T iền 
lưcmg 
tháng 
đc tinh 
trợ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Số 
năm 
đóng 

BHXH 
theo số 
BHXH 

Thời 
đicm 
tinh 
giàn 
biên 
chế 

Tuổi 
khi 
giãi 

quvct 
tinh 
giàn 
biên 
chẻ Tổng 

cộng 
Tiền 
lương 
được 

hướng 
trong 
thời 
gian 
học 
nghề 

Chi phi 
học 
nghề 

Trợ 
cấp tìm 

việc 

Trợ 
cấp do 
dóng 

BHXH 

Tiền 
đóng 

cho cơ 
quan 

BHXH 
trong 
thời 
gian 
hục 
nghề 

Lý do 
tinh 
giàn 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

I. Khôi hành chinh 

II. Khối sư nghiệp 

III Khôi doanh nghiệp 

IV. Các tỏ chức hội 

ềrÒNC CỘNG 

Ghi chủ 
- Cột 16 - (cột 4 + cột 6,12 (nếu cỏ)) X tiền lưưng cơ sở • cột 8, 10 (nếu có) 
- Cột 17- Theo khoán 2 Điều 10 Nghị định số 29/2023/ND-CP 
- Cột 22 cột 16 X số tháng học nghề 
- Cột 23: chi phi cho khóa học nghề 

Ngày í háng năm 
THỦ TRƯƠNG Cơ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Kỷ lớn dóng dấu) 



Biểu số lđ 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 13/2024/TT-BTC ngày 23 /02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BỘ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THẢNH PHÓ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 
Cơ QUAN, ĐƠN VỊ.... 

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRÀ CHÍNH SÁCH NGHỈ Hưu TRƯỚC TUÓI CHO CẢN Bộ, CÔNG CHỨC CÁP XẢ DÔI Dư DO SÁP XÉP ĐƠN 
VỊ HÀNH CHÍNH CÁP XẢ NẢM ... 

Từ ngày .... tháng ...ề năm .... đên ngày ệ... tháng ...ẵ năm .ể.. 

TT Họ và tcn Ngày 
thảng 

năm sinh 

Trinh 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuycn 
môn 
đang 
đâm 

nhiộm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiộn 
hướng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nêu có) 

Phụ cấp 
thâm nicn 
nghè(nẻu 

cỏ) 

Phụ cấp 
thảm niên 

vượt khung 
(nếu có) 

Hệ số 
chênh lệch 
bào lưu 
(nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 
trước lièn 

kề 

Tiền 
lương 
tháng 
dc tinh 
í rợ cấp 
<1.000 
đồng) 

Số năm đóng 
BHXH theo so 

BHXH 

Thời 
điểm 
(inh 
giàn 
bicn 
chế 

Tuồi 
khi 
giải 

quyết 
tinh 
giàn 
biên 
chế 

Thời 
diêm 
nghi 
hưu 

Kinh phi đẻ thực hiện tinh gian bièn 
ché (1 000 đong) 

Lý do 
tinh giản 

TT Họ và tcn Ngày 
thảng 

năm sinh 

Trinh 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuycn 
môn 
đang 
đâm 

nhiộm 

Hệ số 
lương 

Thời 
điòm 
hườn 

g 

Hệ 
số 

Thời 
diêm 
hườn 

8 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điếm 
hưcm 

g 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
diêm 
hươn 

g 

Hệ 
số 

Thời 
điểm 
hườn 

g 

Hệ 
sổ 

Thời 
diêm 
hưởn 

g 

Tổng 
SỔ 

Số nảm 
làm còng 
việc nặng 
nhọc, độc 
hại hoặc 
cố phụ 
cấp khu 

vực hệ số 
0.7 trở lén 

Thời 
điểm 
(inh 
giàn 
bicn 
chế 

Tuồi 
khi 
giải 

quyết 
tinh 
giàn 
biên 
chế 

Thời 
diêm 
nghi 
hưu 

Tống 
cộng 

ĩ rợ cấp 
tinh cho 
thời gian 
nghi hưu 

trước 
tuổi 

Trợ cấp 
do có du 
20 năm 
đóng 

BHXH 

Trợ cấp 
do có 

trên 20 
nảm 
đóng 

BHXH 

Lý do 
tinh giản 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
lẾ Nguyễn Vản A 

IIế Nguyên Vản B 

TONG CỘNG 

Ghi chủ 
- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ sổ lương và thời điểm hướng cua năm năm cuối trước khi tinh gián 
- Cột 16= Theo khoán 2 Điều 10 Ns.hỊ định số 29/2023/NĐ-CP. 
- Cột 22 = cột 23 + cột 24 + cột 25 

Ngày tháng núm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên đóng dâu) 



Biểu số le 
(Ban hành kèm theo Thông tư só ỉ3/2024/TT-BTC ngày 23 /02/2024 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BỘ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 
Cơ QUAN, ĐƠN V|ế... 

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRÀ CHÍNH SÁCH ĐÓI TƯỢNG DÔI Dư DO SÁP XÉP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HƯYỆN, CÁP XÃ NĂM ... 
Từ ngày .... í háng .... năm .... dân ngày .... tháng .... nám .... 

TT Họ và tên Ngày 
thảng 
nàm 
sinh 

Trinh 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
mòn 
đang 
đàm 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc. chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hưởng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cáp 
thâm nicn 
nghề(nếu 

có) 

Phụ cấp 
ihảnì nicn 

vượt khung 
(nếu có) 

Hệ số 
chcnh lệch 
báo lưu 
(nếu có) 

I.ương 
ngạch, bậc 
irưởc liền 

kè 

Tiền 
lương 
Iháng 
(phụ 
cấp) 

đc tinh 
trợ cấp 
(ỉ000 
dồng) 

Sổ nảm đóng 
BHXH theo so 

BHXH 

Thời 
điẽm 
tinh 
giàn 
biên 
chế 

Tuổi 
khi giai 
quyết 
tinh 
gián 
biên 
ché 

Thời 
điém 
nghi 
hưu 

Thời 
điếm 

kct thúc 
lộ . 

trinh/kết 
thúc 

nhiệm 
kỳ 

Kinh phi đê thực hiện tinh giàn 
biên chế (1000 đồng) 

Lý do 
tinh gian 

Hệ 
số 

lươn 
g 

Thời 
điém 
hườn 

g 

Hệ 
số 

Thời 
diẻm 
hườn 

g 

Mức 
phụ 
cáp 

Thời 
diém 
hưởn 

g 

Mức 
phụ 
cáp 

Thời 
điếm 
hưứn 

g 

Hệ 
số 

Thời 
điểm 
hưcm 

g 

Hệ 
số 

Thời 
dicm 
hườn 

g 

Tống 
sổ 

Sỏ nâm 
làm 

công 
việc 
nảng 
nhọc, 

độc hại 
hoặc có 
phu cãp 
khu vực 

hệ số 
0.7 trở 

lên 

Tổng 
cộng 

Trợ cấp 
lính cho 
Ihời gian 

nghi 
trước 

nhiệm kỳ 
hoặc 

trước so 
với thời 
điếm két 
thúc lộ 
Irinh 

ĩ rự cấp 
do có 
đù 20 
nảm 
dỏng 

BIIXH 

Trợ 
cấp do 
có trên 

20 
nảni 
đóne 

BHXH 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
I. Dơn V  Ị  cáp huyện 

II Đơn V I  cáp xà 

TONG CỘNG 1  

Ghi chú: Ngày tháng năm 
- Cột 16= Theo quy dịnh tại Diều 9 và khoản 2 Diều 10 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. THỦ TRƯỞNG cơ QUAN- DON VỊ 
- Cột 23 = CỘI 24 + CỘI 25 + cột 26 (Kỳ lẽn đó„g dáù) 


